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1 Hà Thị Nguyệt TTYT huyện Kon Rẫy 6216003166 2169/KT-CCHN KCB Lao 4502/2021-B45 15/10/2021
2 A Vu TTYT huyện Kon Rẫy 6221211646 2525/KT-CCHN KCB Lao 4503/2021-B45 15/10/2021
9 A Thị Ánh Nguyệt TTYT huyện Đắk Glei 6208004687 000987/KT-CCHN KCB Lao 3438/2022-B45 4/8/2022
10 A Zên TTYT huyện Đắk Glei 3606001577 2689/KT-CCHN KCB Lao 3439/2022-B45 4/8/2022
11 Y Hồng Hương TTYT huyện Đắk Glei 6213001635 001719/KT-CCHN KCB Lao 3440/2022-B45 4/8/2022
12 A Thả TTYT huyện Đắk Glei 6212000369 001755/KT-CCHN KCB Lao 3441/2022-B45 4/8/2022
13 A Cung TYT xã Đăk Sao 6214002292 001737/KT-CCHN KCB Lao 3487/2022-B45 4/8/2022
14 A Việt TYT xã Măng Ri 6216003343 2323/KT-CCHN KCB Lao 3488/2022-B45 4/8/2022
15 Đào Phú Huynh TYT xã Ngọc Lây 6208001242 000649/KT-CCHN KCB Lao 3489/2022-B45 4/8/2022
16 Y Tú TYT xã Ngọc Yêu 6221409276 2693/KT-CCHN KCB Lao 3490/2022-B45 4/8/2022
17 A Huyền TYT xã Tê Xăng 6212000614 001470/KT-CCHN KCB Lao 3491/2022-B45 4/8/2022
18 Y Giáo TYT xã Tu Mơ Rông 6216002258 2194/KT-CCHN KCB Lao 3492/2022-B45 4/8/2022
19 Y Him TYT xã Đăk Na 6221414512 2536/KT-CCHN KCB Lao 3493/2022-B45 4/8/2022
20 A Long TTYT Tu Mơ Rông 6215003616 2137/KT-CCHN KCB Lao 3494/2022-B45 4/8/2022
21 Lê Thị Nhất TTYT Tu Mơ Rông 6216002259 2232/KT-CCHN KCB Lao 3495/2022-B45 4/8/2022
22 Trần Thị Thu Hằng TYT xã Đăk Tờ Kan 6213001081 001526/KT-CCHN KCB Lao 3496/2022-B45 4/8/2022
23 A Hiệp TYT xã Văn Xuôi 6215003615 2120/KT-CCHN KCB Lao 3497/2022-B45 4/8/2022
24 A Trọng PKĐKKV Đăk Rơ Ông 6215003617 2147/KT-CCHN KCB Lao 3498/2022-B45 4/8/2022
25 Hoàng Thị Thu Thủy TTYT huyện Đắk Tô 3600001131 000080/KT-CCHN KCB Lao 3362/2021-B45 10/8/2021
26 Nguyễn Thị Nhung TTYT huyện Đắk Tô 3607001576 000672/KT-CCHN KCB Lao 3363/2021-B45 10/8/2021
27 Giang Kiên Cường TTYT huyện Đắk Tô 3607001385 001632/KT-CCHN KCB Lao 3364/2021-B45 10/8/2021
28 A Tiến TYT xã Diên Bình 6215001736 002031/KT-CCHN KCB Lao 3443/2022-B45 4/8/2022
29 A Thơm TYT xã Pô Kô 6212001644 002056/KT-CCHN KCB Lao 3448/2022-B45 4/8/2022
30 Đặng Thị Mỹ Dung TYT TT Đắk Tô 3607001386 000740/KT- CCHN KCB Lao 3442/2022-B45 4/8/2022
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31 A Dớt TYT xã Tân Cảnh 6213002206 001570/KT-CCHN KCB Lao 3449/2022-B45 4/8/2022
32 Lăng Thị Nguyên TYT xã Kon Đào 6221204654 2402/KT-CCHN KCB Lao 3446/2022-B45 4/8/2022
33 Lê Thị Nguyệt TYT xã Ngọc Tụ 6213002207 001514/KT-CCHN KCB Lao 3447/2022-B45 4/8/2022
34 A Bun TYT xã Đăk Rơ Nga 6212001643 001516/KT-CCHN KCB Lao 3444/2022-B45 4/8/2022
35 Y Liễu TYT xã Đăk Trăm 6210000988 000749/KT-CCHN KCB Lao 3445/2022-B45 4/8/2022
36 A Duất TYT xã Văn Lem 6221220504 2316/KT-CCHN KCB Lao 3450/2022-B45 4/8/2022
37 Nguyễn Thị Hoàng Diệu TYT phường Lê Lợi 3607001390 432/KT-CCHN KCB Lao 3451/2022-B45 4/8/2022
38 Y Yơi TYT phường Nguyễn Trãi 6214002680 2004/KT-CCHN KCB Lao 3452/2022-B45 4/8/2022
39 Lê Thị Thu Tâm TYT phườngQuyết Thắng 3605000810 2664/KT-CCHN KCB Lao 3453/2022-B45 4/8/2022
40 Nguyễn Đình Thiệu TYT xã Đăk Bla ̀ 3600000622 1084/KT-CCHN KCB Lao 3454/2022-B45 4/8/2022
41 Bùi Bá Tuyến TYT xã Đắk Năng 6212000601 662/KT-CCHN KCB Lao 3455/2022-B45 4/8/2022
42 Nàng Xuân Den TYT xã Ngok Bay 6216001502 2580/KT-CCHN KCB Lao 3456/2022-B45 4/8/2022
43 Y Thoăch TYT xã Vinh Quang 6211001374 1055/KT-CCHN KCB Lao 3457/2022-B45 4/8/2022
44 A Khươk TYT xã Kroong 6212002254 1664/KT-CCHN KCB Lao 3458/2022-B45 4/8/2022
45 Bùi Thị Bình TYT xã Đoàn Kết 6211000152 1867/KT-CCHN KCB Lao 3462/2022-B45 4/8/2022
46 Đặng Thanh Hoài TYT xã Hoà Bình 3607002363 1067/KT-CCHN KCB Lao 3463/2022-B45 4/8/2022
47 Trịnh Nhâm Tuấn TYT phường Ngô Mây 3807000601 2107/KT-CCHN KCB Lao 3464/2022-B45 4/8/2022
48 Nguyễn Văn Bình TYT phường Nguyễn Trãi 3696001215 1378/KT-CCHN KCB Lao 3465/2022-B45 4/8/2022
49 Nguyễn Thị Kim Tâm TYT phường Quang Trung 3607000556 1391/KT-CCHN KCB Lao 3466/2022-B45 4/8/2022
50 Nguyễn Thị Ngọc Anh TYT phường Quyết Thắng 3607002362 1040/KT-CCHN KCB Lao 3467/2022-B45 4/8/2022
51 Nguyễn Văn Hải TYT phường Thắng Lợi 3607001481 1404/KT-CCHN KCB Lao 3468/2022-B45 4/8/2022
52 Trần Thị Bảo Trâm TYT phường Thắng Lợi 3607002368 1101/KT-CCHN KCB Lao 3469/2022-B45 4/8/2022
53 A Ngôn TYT phường Thống Nhất 6211001376 1051/KT-CCHN KCB Lao 3470/2022-B45 4/8/2022
54 Nguyễn Trần Bích Nguyên TYT phường Thống Nhất 3606001561 1375/KT-CCHN KCB Lao 3471/2022-B45 4/8/2022
55 A Thoan TYT Trần Hưng Đạo 3607002361 1907/KT-CCHN KCB Lao 3472/2022-B45 4/8/2022
56 Lê Ngọc Minh Trang TYT Trần Hưng Đạo 6212002345 1382/KT-CCHN KCB Lao 3473/2022-B45 4/8/2022
57 Nguyễn Văn Tuấn TYT xã ChưHreng 3696001186 1082/KT-CCHN KCB Lao 3474/2022-B45 4/8/2022
58 Y Thủy Tiên TYT xã Đắk Năng 6213001395 1905/KT-CCHN KCB Lao 3475/2022-B45 4/8/2022
59 Hoàng Thị Chiến TYT xã Đăk Cấm 3607001478 1086/KT-CCHN KCB Lao 3476/2022-B45 4/8/2022
60 Y Út TYT xã Đăk Cấm 6215002627 2176/KT-CCHN KCB Lao 3477/2022-B45 4/8/2022
61 Nguyễn Thị Tuyết Mai TYT xã Đăk Rơ Wa 3606001523 839/KT-CCHN KCB Lao 3478/2022-B45 4/8/2022
62 Y Tri TYT xã Đăk Rơ Wa 6208003706 1376/KT-CCHN KCB Lao 3479/2022-B45 4/8/2022
63 Lê Thị Ngọc Lan TYT xã Đoàn Kết 3602000655 1392/KT-CCHN KCB Lao 3480/2022-B45 4/8/2022
64 A Yưm TYT xã Hoà Bình 6208003707 1683/KT-CCHN KCB Lao 3481/2022-B45 4/8/2022
65 Bạch Hồng Hoa TYT xã Kroong 6208004789 1080/KT-CCHN KCB Lao 3482/2022-B45 4/8/2022
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66 Nguyễn Hữu Lộc TYT xã Ngok Bay 6216001574 2518/KT-CCHN KCB Lao 3484/2022-B45 4/8/2022
67 Nguyễn Thi ̣Thơm TTYT TP Kon Tum 3606001524 1102/KT-CCHN KCB Lao 3485/2022-B45 4/8/2022
68 Võ Huỳnh Bích Vi TYT phường Ngô Mây 3607001471 1397/KT-CCHN KCB Lao 3486/2022-B45 4/8/2022
69 A Duy TYT phường Lê Lợi 6211001349 1097/KT-CCHN KCB Lao 3499/2022-B45 4/8/2022
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